
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Phòng 1002, Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/05/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ LAN

0107446608

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây ăn quả 0121

2. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

3. Chăn nuôi trâu, bò 0141

4. Chăn nuôi dê, cừu 0144

5. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

6. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

7. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

8. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050(Chính)

9. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

10. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

11. Sản xuất đường 1072

12. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

13. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

14. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ LAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOLLAND MILK JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: HOLLAND MILK .,JSX

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979399919
Email:

Fax:
Website:
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15. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
- Rang và lọc cà phê; 
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; 
- Sản xuất các chất thay thế cà phê; 
- Trộn chè và chất phụ gia; 
- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; 
- Sản xuất súp và nước xuýt; 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn; 
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạc và mù tạc;
- Sản xuất giấm; 
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo; 
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh 
sandwich, bánh pizza. Nhóm này cũng gồm: 
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã); 
- Sản xuất men bia; 
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm; 
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ; 
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng; 
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt; 
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo. 

1079

16. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

17. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

18. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

19. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

20. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

21. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại 

4719

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

23. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

24. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

25. Bán buôn gạo 4631

26. Bán buôn thực phẩm 4632

27. Bán buôn đồ uống
Bán buôn đồ uống có cồn 
Bán buôn đồ uống không có cồn 

4633
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6.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐÀO HỮU 
BIÊN

Số nhà 42, đường 
Chi Lăng, Phường 
Nguyễn Trãi, 
Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 30,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 30,000

141118652

2 NGUYỄN 
TRUNG 
VƯƠNG

Thôn Trâm Kiều, 
Xã Đồng Lạc, 
Huyện Nam Sách, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 30,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 30,000

C0671969

3 NGUYỄN 
XUÂN 
THUẤN

Thôn Trực Trì, 
Xã Quốc Tuấn, 
Huyện Nam Sách, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 10,000

Tổng số 60.000 600.000.000 10,000

142083060

4 PHẠM PHÚ 
TRỌN

Thôn An Cúc 
Tây, Xã Thụy 
Việt, Huyện Thái 
Thụy, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 30,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 30,000

151199587

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

29. Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được hoạt động sản xuất, kinh doanh khi có đủ điều 
kiện theo quy định của Pháp luật

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C0671969
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Trâm Kiều, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, 
Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Trâm Kiều, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRUNG VƯƠNG Nam

24/11/1983 Kinh Việt Nam

23/06/2015 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Tổng giám đốcChức danh:
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